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8' 
 
 

c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: et – êt ; bánh tét ; dệt vải 
Cho HS viết bảng con: lần 1: et - êt     
      lần 2: bánh tét   ; lần 3: dệt vải 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu câu ứng dụng :  
Chim tránh rét bay về phương nam. Cả đàn 
đã thấm mệt nhưng vẫn cố bay theo hàng. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
12' c. Luyện nói: 

- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  

 
- HS nêu:  Chợ tết. 

 + Tranh vẽ những cảnh  gì?  
+ Trong tranh con thấy những gì và có những ai?  
+ Họ đang làm gì?  
+ Con dã đi chợ tết bao giờ chưa?  
+ Con được đi chợ tết vào dịp nào?  
+ Copn thấy chợ tết như thế nào?  
+ Con thấy chợ tết có đẹp không?  
+ Con thích đi chợ tết không? Vì sao?  
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS.  

 + HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
 
 
 
 
+ Đông người, nhiều hàng 
bánh, mứt kẹo, nhiều hoa, cây 
cảnh... 

 
 
 

IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần et - êt 

 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
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4' 
 
 
 

 
 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 
 
 

Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

   

 
 
 
 
 
 

Thø n¨m ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2012 
 TiÕt 1 + 2 :                   TiÕng ViÖt: 

Bµi 73: it – iªt 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết; từ ứng dụng: con vịt, đông 
nghịt, thời tiết, hiểu biết và câu ứng dụng:     Con gì có cánh  
                                                            Mà lại biết bơi 

          Ngày xuống ao chơi 
      Đêm về đẻ trứng. 

2 Kĩ năng: Viết được : it, iêt, trái mít, chữ viết 
 Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : em tô, vẽ, viết. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: nứt nẻ, chim cút, bút máy, bứt rứt 
2 HS đọc câu ứng dụng bài 72. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  

 
- HS đọc theo GV 
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- GV đọc: it - iêt    

 2' 
 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:  
- GV gài bảng  âm i 
- GV gài bảng  âm t       
- GV đọc: i -  tờ - it 
 Hãy phân tích cho cô vần it  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần it) và hỏi: Có vần it  cần 
thêm âm gì để có tiếng mít ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: mít? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: trái mít 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : trái mít có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  iêt (Cách tiến hành tưong tự như vần iêt) 
- Hãy so sánh vần iêt  với vần it 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: it - iêt  , Lần 2: trái mít  ; Lần 3: chữ viết 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:    con vịt              thời tiết 
                            đông nghịt        hiểu biết 
 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 

it 

 
- 2 HS đọc:  u-  tờ - it 
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: it 
 
- HS nêu: thêm âm m vào trước 
vần it và dấu sắc trên âm i. 
- HS : mờ - it– mit – sắc – mít 
   mít.     
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:        mít 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
trờ - ai – trai – sắc – trái  
mờ - it – mít – sắc -  mít 
trái mít  
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: it -iêt 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
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8' 
 
 

- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: it – iêt ;  trái mít ; chữ viết 
Cho HS viết bảng con: lần 1: it - iêt     
      lần 2: trái mít   ; lần 3: chữ viết 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu câu ứng dụng :  
Con gì có cánh  
Mà lại biết bơi 
Ngày xuống ao chơi 
Đêm về đẻ trứng. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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4' 
 
 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Em tô, vẽ , viết những gì, như thế nào ? Chúng 
ta cùng tập nói theo tranh và câu hỏi gợi ý nhé. 
+ Tranh vẽ gì?  
+ Hãy đặt tên cho các bạn trong tranh? 
Bạn nữ đang làm gì?  
+ Bạn nam áo xanh đang làm gì?  
+ Bạn nam áo đỏ đang làm gì?  
+ Theo con các bạn làm như thế nào?  
+ Con thích nhất tô, viết hay vẽ?  
+ Con thích tô , viết hay vẽ cái gì nhất?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần it - iêt 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 
 
 

 
- HS nêu: Em tô , vẽ , viết. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 
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TiÕng ViÖt: 
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Bµi 74: u«t – ¬t 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván; từ ứng dụng: trắng muốt 
, tuốt lúa, vượt lên, ẩm ướt và câu ứng dụng:  
                                                   Con Mèo mà trèo cây cau 

Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà 
Chú chuột đi chợ đằng xa 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo 
2 Kĩ năng: Viết được: uôt, ươt, chuột nhắt, lướt ván 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Chơi cầu trượt. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: thời tiết, đông nghịt, con vịt, hiểu 
biết 
2 HS đọc câu ứng dụng bài 73. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: uôt - ươt  

 
- HS đọc theo GV 
  

  
2' 
 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   uôt 
- GV gài bảng  âm uô 
- GV gài bảng  âm t       
- GV đọc: uô -  tờ - uôt 
 Hãy phân tích cho cô vần uôt  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần uôt) và hỏi: Có vần uôt  
cần thêm âm gì để có tiếng chuột ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
chuột? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 

uôt 

 
- 2 HS đọc:  uô -  tờ - uôt 
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: uôt 
 
- HS nêu: thêm âm ch vào 
trước vần uôt và dấu nặng 
dưới âm ô. 
- HS : chờ - uôt– chuôt – nặng  
– chuột 
   mít.     
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: chuột nhắt 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : chuột có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  ươt (Cách tiến hành tưong tự như vần 
uôt) 
- Hãy so sánh vần ươt  với vần uôt 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: uôt - ươt  , Lần 2: chuột nhắt   ; Lần 3: 
lướt ván 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                             trắng muốt             tuốt lúa  
                             vượt lên                  ẩm ướt 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: uôt – ươt ; chuột nhắt, lướt ván 
Cho HS viết bảng con: lần 1: uôt – ướt     
      lần 2: chuột nhắt   ; lần 3: lướt ván 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:        chuột 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
chờ - uôt – chuôt – nặng – 
chuột 
nhờ - ắt – nhăt – sắc – nhắt  
chuột nhắt. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: uôt -ươt 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập:  
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a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
.                 Con Mèo mà trèo cây cau 

Hỏi thăm chú Chuột đi đâu vắng nhà 
Chú chuột đi chợ đằng xa 

Mua mắm mua muối giỗ cha chú Mèo 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Chúng ta cùng tập nói theo tranh và câu hỏi gợi 
ý nhé. 
+ Tranh vẽ gì? 
+ Qua tranh, con thấy nét mặt của các bạn như 
thế nào?  
+ Khi chơi các bạn đã làm gì để không xô ngã 
nhau?  
+ Con có thích chơi cầu trượt không? Tại sao?  
+ Ở trường con có chơi cầu trượt không?   
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần uôt - 
ươt 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 
 
 

 
- HS nêu: Chơi cầu trượt. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 
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Thø s¸u ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2012 
 TiÕt 1 + 2 :TiÕng ViÖt 

                Bµi 75: ¤n tËp 
 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được các vần, từ ứng dụng: chót vót, bát ngát, Việt Nam và câu 
ứng dụng :  

         Một đàn cò trắng phau phau. 
Ăn no tắm mát rủ nhau đi nằm. 

từ bài 68 đến bài 75. 
2 Kĩ năng: - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 68 đến bài 75. 
       -  Nghe hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Chuột nhà và 
chuột đồng. 
       - HS khá giỏi kể được 2 -3 đoạn truyện theo tranh. 
3. Thái độ:  Tích cực tham gia các hoạt động của tiết học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần truyện kể. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:  

  a t 

     at 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ. 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 193 

 
4 ' 

I. Ổn định tổ chức:  
II. Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc : trắng muốt, tuốt lúa, vượt lên, 
- 2 HS đọc đoạn thơ ứng dụng: bài 74. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc  
 
- 2 HS đọc câu ứng dụng. 

 
 
2' 

II. Dạy – học bài mới:        TiÕt 1 
1. Giới thiệu bài:  
- Gọi HS nêu tên các vần đã học được kết thúc 
bằng âm t.GV các vần ở góc bảng. 
- GV yêu cầu HS đối chiếu với bảng ôn  

 
 
- HS nêu. 
 
- HS kiểm tra xem đã đủ chưa. 

 

2. Ôn tập:  Bảng ôn:  
a. Ôn các vần vừa học: 
- GV gọi HS lên bảng chỉ các chữ trong bảng ôn. 
- GV đọc các chữ và yêu cầu HS chỉ  
- Yêu cầu HS vừa chỉ vừa đọc. 
b. Ghép âm thành vần. 
- Yêu cầu HS ghép các ở cột dọc với các chữ ở 
hàng ngang  để tạo thành vần đã học. 
 c. Đọc từ ứng dụng: 10 ' 
- GV ghi bảng: chót vót, bát ngát, Việt Nam. 
- GV giải thích từ ứng dụng. 
- Cho HS đọc. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng.  
 d. Tập viết cho HS viết từ ứng dụng: 8' 
- GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết: chãt vãt, b¸t 
ng¸t. 
- GV nhận xét và chỉnh sửa.    

 
- HS chỉ chữ GV đọc. 
- HS vừa chỉ vừa đọc. 
 
- HS ghép. 
 
- HS đọc: CN, ĐT 
 
 
- 1- 2 HS đọc. 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, lớp. 
-HS nghe.  - 4 -5 HS đọc lại 
 
 
- HS theo dõi. 
- HS viết bảng con. 
 
 
 
     

NghØ gi¶i lao 1' TiÕt 2 

 
12 ' 
 
 
 
 
 
 
 

3. Luyện tập 
a. Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
* Đọc câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát tranh (SGK ) 
+ Tranh vẽ gì?  
+ Ai đọc được đoạn thơ ứng dụng? 
- GV chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS đọc: CN, nhóm. Lớp. 
 
 
- HS quan  sát tranh. 
- HS nêu. 
 
-  HS đọc. 

12 ' b. Luyện viết:   
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TiÕt 3 + 4 :TiÕng ViÖt: 
       Bµi 76 :              oc - ac 

 - Cho HS viết bài trong vở tập viết. 
- GV uốn nắn chỉnh sửa cho HS. 

- HS viết bài. 
 

 NghØ gi¶i lao 1' 
 12' 
 
 
 
 
 
 
4' 

4. Kể chuyện: Chuột nhà và chuột đồng:  
- GV kể lần 1 
- GV kể lần 2 kết hợp theo tranh . 
- Câu chuyện có những nhân vật nào? 
- GV cho HS theo kể tổ. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
- Qua câu chuyện trên cho biết điều gì?  
IV. Củng cố dặn dò:     
- GV chỉ bảng ôn và đọc. 
- Cho HS phân vai kể lại câu chuyện. 
- Nhận xét chung giờ học. 
 Chuẩn bị cho giờ học sau. 

- HS nêu tên truyện kể. 
- HS nghe. 
- HS nghe và quan sát theo tranh 
-Chuột nhà và Chuột đồng. 
- HS thảo luận và  kể. 
- HS nêu: Biết yêu quý những gì 
do chính mình làm ra. 
- HS đọc. 
- HS kể. 
- HS nghe 
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A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:  oc, ac,  con sóc, bác sĩ ; từ ứng dụng: hạt thóc, con cóc, 
bản nhạc và câu ứng dụng:          Da cóc mà bọc bột lọc  
                                              Bột lọc mà bọc hòn than. 
2 Kĩ năng: Viết được: oc, ac,  con sóc, bác sĩ 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Vừa vui vừa học. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: chót vót, bát ngát, Việt Nam  
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 75. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oc - ac  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oc 
- GV gài bảng  âm o 
- GV gài bảng  âm c       
- GV đọc: o – cờ - oc  
 Hãy phân tích cho cô vần oc  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oc) và hỏi: Có vần oc  cần 
thêm âm gì để có tiếng sóc ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: sóc? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: con sóc 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : con sóc  có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 

oc 

 
- 2 HS đọc:  o – cờ - oc  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oc 
 
- HS nêu: thêm âm s vào trước 
vần oc và dấu sắc trên ă 
- HS : sờ - oc – soc – sắc - sóc 
  sóc 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:        sóc 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
cờ - on – con  
sờ - oc – soc – sắc – sóc 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  ac (Cách tiến hành tưong tự như vần oc) 
- Hãy so sánh vần ac  với vần oc 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oc – ac  , Lần 2: con sóc   ; Lần 3: bác sĩ 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                             hạt thóc           bản nhạc 
                            con cóc              con vạc 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oc – ac ; con sóc; bác sĩ 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oc – ac     
      lần 2: con sóc  ; lần 3: bác sĩ 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

con sóc 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oc - ac 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Da cóc mà bọc bột lọc  
Bột lọc mà bọc hòn than 

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
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- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Ruộng bậc thang là ruộng như thế nào ? Chúng 
ta cùng tập nói theo tranh và câu hỏi gợi ý nhé. 
+Tranh vẽ gì ? 
+ Con hãy chỉ ruộng bậc thang trong tranh. 
+ Ruộng bậc thang là nơi như thế nào?  
+ Ruộng bậc thang thường có ở đâu? Để làm gì?  
+ Xung quanh ruộng bậc thang thường có gì?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oc – ac  
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu: Vừa vui vừa học. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 
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Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 1 n¨m 2012 
TiÕt 1 + 2 :TiÕng ViÖt 

Bµi : ¤n tËp cuèi k× 1 
A. MỤC TIÊU:  
1. Kiến thức: Đọc, viết được các vần, từ ngữ, câu ứng dụng, từ bài 1 đến bài 76. 
2.Kĩ năng: Đọc chính xác , nhanh các tiếng , từ , câu có chứa vần đã học   
3. Thái độ: Yêu thích môn học. Tự tin trong giao tiếp.   
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: Một số âm , vần dấu thanh, nội dung bài ôn tập.   
- HS.: bộ dồ dùng học tiếng việt   
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:    

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY 'HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 
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1' I. Ôn định tổ chức:  - Lớp truởng báo cáo sĩ số, hS hát 
1 bài 

3' II. Kiểm tra bài cũ:  
 Gọi 2 HS đọc: bát ngát, chót vót, Việt 
Nam  
- 2 HS đọc câu ứng dụng bài 76 

 
- 4 HS đọc bài. 

 2 HS viết: bát ngát, chót vót. - 2 HS viết bẳng ớp , bảng con. 
 - Gv gọi HS nhận xét. - 2 HS nhận xét. 
 - GV nhận xét và cho điểm.  
 III. Dạy – học bài mới:   

                                       TiÕt 1 
 

 

1' 1. Giới thiệu bài:    
 - GV nêu và ghi tên bài học. - HS nghe  
 2. Hướng dẫn HS ôn tập.   
 a. Luyện đọc: âm, vần.  
 - GV gắn hệ thống âm,  vần đã học lên 

bảng. 
- Cho HS đọc lại hệ thống âm, vần dã học. 

- HS quan sát. 
- HS đọc : - HS đọc nối tiếp nhau. 
Nhóm, ĐT 

 - Gọi HS nhận xét CN, Nhóm .  - Một vài HS nhận xét. 
 - GV chỉnh sửa cho HS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Luyện đọc từ, câu:  
* Từ:  
Mực tím, nấm rơm, bật kửa, cái quạt, 
giọt mưa, nút chai, máy dệt, thịt heo. 
tháng giêng, sừng trâu, vâng trăng, 
khám bệnh, mắt kính 
- GV gọi HS đọc. 
- Gọi HS nhận xét. 
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS. 
 NghØ gi÷a tiÕt 1' 

 
 
 
 
 
- HS đọc nối tiếp nhau, mỗi HS 
dọc 2 từ bất kì. 
- HS nhận xét bạn đọc 
 

 * Đoạn thơ:   
               Nhớ ơn thầy cô 
   Công cha nghĩa mẹ sinh thành 
Nhờ thầy dạy dỗ học hành mới nên  
   Ơn thầy ta chớ nên quên 
Mong sao khôn lớn đáp đền công ơn 
 - Cho HS đọc.  

 
 
 
 
 
- HS Đọc cá nhân, nhóm. 

 - GV chỉnh sửa cho HS.  
 * Thi đọc giữa các nhóm.  - Các nhópm thi đọc  
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 - Chọn nhóm đọc tốt nhất   
 - GV khen ngợi và trao thưởng  

           NghØ gi¶i lao 1'    TiÕt 2            .  
 c. Luyện viết.  
 * Luyện viết bảng con:   
 , cái quạt, tháng giêng, khám bệnh, thịt 

heo vâng trăng. 
 

 - Gv hướng dẫn cho HS viết.  - HS quan sát và viết bảng con. 
 - GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS.  
 * Luyện viết vở ô ly:   
 - Viết lại các từ vừa viết ở bảng con: Mỗi 

từ 2 dòng. 
- HS viết bài. 

 - GV quan sát và giúp đỡ HS yếu.  
 * Chấm 5 bài : nhận xét và chỉnh sửa chữ 

viết sai trong bài. 
*đọc lại bài tiết 1 

 

 IV. Củng cố dặn dò: '  
 - Cho HS đọc lại bài trên bảng.  - HS đọc bài. 
 - Nhận xét chung giờ học - HS nghe. 
  Chuẩn bị cho bài học sau  

 

------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TiÕng ViÖt: 
Bµi 77:  ¨c - ©c 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:  ăc, âc, mắc áo, quả gấc ; từ: màu sắc, ăn mặc, giấc ngủ  
và đoạn thơ ứng dụng : 
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            Những đàn chim ngói 
                                                          Mặc áo màu nâu 

Đeo cườm ở cổ 
       Chân đất hồng hồng 

     Như nung qua lửa. 
2 Kĩ năng: Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ruộng bậc thang. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: con sóc, bột lọc , tóc bạc 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 76. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ăc - âc  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ăc 
- GV gài bảng  âm ă 
- GV gài bảng  âm c       
- GV đọc: á – cờ - ăc  
 Hãy phân tích cho cô vần ăc  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ăc) và hỏi: Có vần ăc  cần 
thêm âm gì để có tiếng mắc ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: mắ? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: mắc áo 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : mắc áo  có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 

ăc 

 
- 2 HS đọc:  á – cờ - ăc  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ăc 
 
- HS nêu: thêm âm m vào trước 
vần ăc và dấu sắc trên ă 
- HS : mờ - ăc – măc – sắc – 
mắc          mắc 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       mắc 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
mờ - ăc – măc – sắc mắc 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

 
 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  âc (Cách tiến hành tưong tự như vần ăc) 
- Hãy so sánh vần âc  với vần ăc 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: ăc - âc  , Lần 2: mắc áo   ; Lần 3: quả gấc 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                             màu sắc           giấc ngủ 
                             ăn mặc            nhấc chân 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ăc – âc ; mắc áo  ; quả gấc 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ăc -  âc    
      lần 2: mắc áo  ; lần 3: quả gấc 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

a – ao  – sắc -  áo  
mắc áo  
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: ăc - âc 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Những đàn chim ngói 

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
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Mặc áo màu nâu 
Đeo cườm ở cổ 
Chân đất hồng hồng 
Nhưng nung qua lửa. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Ruộng bậc thang là ruộng như thế nào ? Chúng 
ta cùng tập nói theo tranh và câu hỏi gợi ý nhé. 
+Tranh vẽ gì ? 
+ Con hãy chỉ ruộng bậc thang trong tranh. 
+ Ruộng bậc thang là nơi như thế nào?  
+ Ruộng bậc thang thường có ở đâu? Để làm gì?  
+ Xung quanh ruộng bậc thang thường có gì?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ăc – âc  
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
- HS nêu:  Ruộng bậc thang. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 
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  TiÕt 3 + 4 :                       TiÕng ViÖt: 
Bµi 78:  uc – c 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:  uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ:  máy xúc, cúc vạn thọ, lọ 
mực, nóng nực và câu ứng dụng:  

Con gì mào đỏ 
        Lông mượt như tơ 
      Sáng sớm tinh mơ 

          Gọi người thức dậy. 
2 Kĩ năng: Viết được: uc, ưc, cần trục, lực sĩ 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề :Ai thức dậy sớm nhất. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: màu sắc, nhấc chân, tắc đường 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 77. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: uc - ưc  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 

*. Nhận diện vần:   uc 
 
- 2 HS đọc:  u – cờ - uc  



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 205 

 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- GV gài bảng  âm u 
- GV gài bảng  âm c       
- GV đọc: u – cờ - uc  
 Hãy phân tích cho cô vần uc  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần uc) và hỏi: Có vần uc  cần 
thêm âm gì để có tiếng trục ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
trục? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: cần trục 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : cần trục có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  ưc (Cách tiến hành tưong tự như vần uc) 
- Hãy so sánh vần ưc  với vần uc 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: uc - ưc  , Lần 2: cần trục   ; Lần 3: lực sĩ 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                     máy xúc                  lọ mực 
                    cúc vạn thọ             nóng nực 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  

uc  
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: uc 
 
- HS nêu: thêm âm tr vào trước 
vần uc và dấu nặng dưới âm  u  
- HS : trờ - uc – truc – nặng – 
trục          trục 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
- HS nêu tiếng:       trục 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
cờ - ân – cân – huyền - cần 
trờ - uc – truc – nặng – trục 
cần trục 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: uc - ưc 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
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c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: uc – ưc ; cần trục ; lực sĩ 
Cho HS viết bảng con: lần 1: uc - ưc   
      lần 2: cần trục  ; lần 3: lực sĩ 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Con gì mào đỏ 
Lông mượt như tơ 
Sáng sớm tinh mơ 
Gọi người thức dậy 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Con hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi 
ý để nói. 
+ Tranh vẽ những gì?  
+ Con hãy chỉ và giới thiệu người và từng vật 
trong tranh. 
+ Trong tranh bác nông dân đang làm gì?  
+ Con gà dang làm gì?  
+ Đàn chim đang làm gì?  
+ Con gà đang làm gì?  
+ Mặt trời như thế nào?  
+ Con gì đã báo hiệu cho mọi người thức dậy?  
+ TRanh vẽ cảnh nông thôn hay thành phố?  
+ Con thích buổi sáng sớm không? Tại sao?  
+ Con thường thức dậy lúc mấy giờ ? Nhà con ai 
thức dậy sớm nhất?    
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần uc –ưc  
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu:  Ai thức dậy sớm 
nhất. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
 
 

 
 
 

TiÕng ViÖt: 
Bµi 79:  «c – u«c 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.; từ : con ốc, gốc cây, đôi 
guốc, thuộc bài và câu ứng dụng:            Mái nhà của ốc 

Tròn vo bên mình 
Mái nhà của em 

      Nghiêng giàn gấc đỏ. 
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2 Kĩ năng: Viết được:   ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc.                                                                                                             
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Tiêm chủng uống thuốc 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: máy xúc, thức đêm, sực nức 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 78. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ôc - uôc  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ôc 
- GV gài bảng  âm ô 
- GV gài bảng  âm c       
- GV đọc: ô – cờ - ôc  
 Hãy phân tích cho cô vần ôc  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ôc) và hỏi: Có vần ôc  cần 
thêm âm gì để có tiếng mộc ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
mộc? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: thợ mộc 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ :thợ mộc có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   

ôc 

 
- 2 HS đọc:  ô– cờ - ôc  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ôc 
 
- HS nêu: thêm âm m vào trước 
vần ôc và dấu nặng trên ô 
- HS : mờ - ôc – môc – nặng  – 
mộc         - mộc 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       mộc 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
thờ - ơ – thơ – nặng – thợ 
mờ - ôc – môc – nặng -  mộc 
thợ mộc 
 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

* Vần :  uôc (Cách tiến hành tưong tự như vần ôc) 
- Hãy so sánh vần uôc  với vần ôc 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: ôc - uôc  , Lần 2: thợ mộc   ; Lần 3: ngọn 
đuốc 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                             con ốc               đôi guốc 
                             gốc cây              thuộc bài  
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ôc – uôc ; thợ mộc  ; ngọn đuốc 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ôc -  uôc    
      lần 2: thợ mộc  ; lần 3: ngọn đuốc 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: ôc - uôc 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng khoanh tròn. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Mái nhà của ốc 
Tròn vo bên mình 
Mái nhà của em  
Nghiêng giàn gấc đỏ. 

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
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- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để 
nói:  
+ Trong tranh vẽ những ai?  
+ Bạn trai trong tranh đang làm gì?  
+ Thái độ của bạn như thế nào?  
+ Con đã tiêm chủng, uống thuốc bao giờ chưa?  
+ Khi nào ta phải uống thuốc?  
+ Tiêm chủng uống thuốc để  làm gì?  
Trường con đã tổ chức tiêm chủng bao giờ chưa? 
+ Hãy kể cho bạn nghe con dã tiêm chủng và 
uống thuốc giỏi như thế nào?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ôc – 
uôc  
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu:  Tiêm chủng , uống 
thuốc. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
 
 
 
 
 

TiÕng ViÖt: 
Bµi 80:  iªc – ¬c 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: iêc, ươc, xem xiêc, rước đèn; từ và câu ứng dụng. 
2 Kĩ năng: Viết được:  iêc, ươc, xem xiêc, rước đèn .                                                                                                             
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Xiếc, múa rối, ca nhạc. 
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3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 
I. Kiểm tra bài cũ: 4'  
Gọi 2 HS đọc: con ốc, gốc cây, đôi guốc, thuộc bài; 
2 HS đọc đoạn thơ ứng dụng bài 79. 
- Gọi HS nhận xét bạn đọc.  
- HS viết bảng con: thợ mộc, ngọn đuốc. 

- 4 HS đọc bài  
 
- 2 HS nhận xét 
- HS viết bảng con. 

- GV nhận xét và cho điểm.  
II. Dạy - học bài mới:                                 TiÕt 1 
1. Giới thiệu bài 1': GV nêu và ghi tên bài học. 

2. Dạy vần:                              iêc 
a. Nhận diện vần, đánh vần: 10' 
 *- GV gắn bảng âm iê và hỏi cô có âm gì? 

 
 
 
 
 
- HS: âm iê 

- GV găn bảng âm c và hỏi cô có âm gì?  - HS: âm c. 
Con nào  giỏi đọc cho cô vần vần này?( đọc trơn)  - HS đọc:iêc 
- Con nào giỏi phân tích cho vần iêc?  - 2 HS( Giống nhau- khác nhau) 
- Hãy so sánh vần ôc với vần oc - 2 HS so sánh. 
- Con nào giỏi đánh vần cho vần iêc?  - 3 HS : iê - cờ - iêc  
- Vần con vừa học là vần gì?  - HS: ôc 
- Có vần iêc để có tiếng xiếc cần thêm gì? - HS: thêm âm x và dấu sắc. 
- GV gắn âm x và dấu sắc.  
- Con nào giỏi đánh vần cho cô:  - 3 HS đánh vần 
- Hãy phân tích cho cô tiếng xiếc?  - 2 HS phân tích. 
- Cho HS quan sát và cho biết trong tranh có gì? - Có: các bạn nhỏ đang xem xiếc 
- GV ghi bảng từ khóa: xem xiếc.  
-Con nào đọc cho cô từ trên?  - 2 HS đọc(đánh vần hoặc đọc trơn) 
- Trong từ khóa có tiếng nào là tiếng có chứa vần iêc?  - - HS nêu: xiếc 

- Con nào giỏi đọc toàn vần cho cô? - 2 HS: iêc– xiếc – xem xiếc 

 ươc: GV gắn iêc sau đó  bỏ iê  thay  vào đó ươ  
rồi hỏi cô có vần gì? 

 
- HS nêu: ươc 

- các bước khác tiến hành tương tự như vần iêc  
- Con nào giỏi đọc toàn bài cho cô?  - 2 HS đọc. 
2. Ghép vần  5':   Lân 1 ghép: iêc- ươc - 2 HS nhận xét. 

- Lần 2 ghép: xem xiếc;; lần 3  ghép: rước đèn. - HS ghép. 
- sau mỗi lần ghép cho HS + GV nhận xét, chỉnh sửa. - HS nhận xét. 
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NghØ gi÷a tiÕt 2' 
c. Từ ứng dụng: 8'  
- GV ghi bảng:    cá diếc                      cái lược 
                            công việc                 thước kẻ 

- HS đọc nhẩm. 

- Hãy tìm tiếng có chứa vần mới học? - 2HS GV gạch chân. 
- Hãy đọc và phân tích tiếng đó tiếng vừa gạch chân? - HS đọc: CN. 
- Cho HS đọc cả từ? - 1HS đánh vần, 1 HS đọc trơn. 
- GV giải thích từ ứng dụng. - HS nghe ( nói). 
- Các con vừa học vần gì?  - HS nêu: iêc - ươc 
d. Viết bảng con: 8'  
- Lần 1 viết: iêc – ươc ; lần 2 viết: xem xiếc; lần 3:  
rước đèn 

 

- Cho HS quan sát GV viên đã viết mẫu. - HS quan sát. 
- GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết ( sau mỗi lần) - HS quan sát. 
- Cho HS viết bảng con. - HS viết:  
- GV giơ một số bảng cho HS nhận xét – GV chỉnh sửa - HS nhận xét. 
- Chơi trò chơi : thi tìm tiếng có vần mới. - HS thi nói nối tiếp. 
   NghØ 2'                                              TiÕt 2                                   
 3.Luyện tập  
a. Luyện đọc: 12'  
* Đọc lại bài tiết 1:  - HS đọc: CN, nhóm 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:   
- Yêu cầu HS quan sát tranh. Tranh vẽ  gì?    - HS nêu. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng.  - HS đọc: CN, nhóm. 
- Tìm tiếng có chứa vần mới học?  - HS nêu:  
- GV chỉnh sửa cho HS  
b. Luyện viết: 12': nội dung viết trong vở tập viết  
- Gọi HS nhắc lại tư thế ngồi và cách cầm bút. - 2 HS. 
- Cho HS viết bài trong vở tập viết. - HS viết  bài. 
- GV quan sát uốn nắn , nhắc nhở HS.  

NghØ gi÷a tiÕt 2' 
c. Luyện nói: 10'  
- Hãy nêu cho cô chủ đề luyện nói của bài hôm nay? - HS nêu: xiếc, múa rối, ca nhạc. 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi?   
- Tranh vẽ gì?  - HS nêu. 
- GV nêu câu hỏi gợi ý HS trả lời. - HS trả lời. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
III.Củngcố dặn dò : 4'  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. - HS đọc: CN, ĐT 
- Thi tìm từ có chứa vần mới học - HS hai đội nói nối tiếp. 
- Nhận xét chung giờ học - HS nghe. 
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 Chuẩn bị cho bài học sau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  TiÕt  3 + 4 :       TiÕng ViÖt::                 

Bµi 81:  ach 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ach, cuốn sách; từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng.  
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2 Kĩ năng: Viết được:  ach, cuốn sách.                                                                                                             
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Giữ gìn sách vở. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: thước kẻ, ước muốn, chiếc áo, cá diếc 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 80. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ach  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ach 
- GV gài bảng  âm a 
- GV gài bảng  âm ch       
- GV đọc: a – chờ - ach  
 Hãy phân tích cho cô vần ach  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ach) và hỏi: Có vần ach  cần 
thêm âm gì để có tiếng sách ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: sách? 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: cuốn sách 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : cuốn sách có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
- Hãy so sánh vần ach  với vần ac 
- Hôm nay cô dạy con  vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: ach  , Lần 2: cuốn sách 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

ach 

 
- 2 HS đọc:  a– chờ - ach  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ach 
 
- HS nêu: thêm âm s vào trước 
vần ach và dấu sắc trên a 
- HS : sờ - ach – sach – sắc – 
sách          sách 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       sách 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
cờ - uôn – cuôn – sắc – cuốn  
sờ - ách – sach – sắc – sách  
cuốn sách 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ach  ; cuốn sách 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ach   
      lần 2: cuốn sách  
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- 2 HS nêu: ach 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng thực hiện. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
- HS viết bảng con. 
 

12' 

3. Luyện tập: 
a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
* Đọc câu ứng dụng:  
  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

   
      . 

- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để nói:  
+ Trong tranh vẽ những gì? 
+ Các bạn nhỏ đang làm gì?  
+ Tại sao cần giữ gìn sách vở?  
+ Con đã làm gì để giữ gìn sách vở?   
+ Các bạn trong lớp con đã biết giữ gìn sách vở chưa?  
+ Con hãy giới thiệu về một quyển sách hoặc quyển vở 
được giữ gìn sạch đẹp nhất? 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần : ach 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu: Giữ gìn sách vở 
 
 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 
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Thø ba ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2013  
TiÕt 1 + 2 :TiÕng ViÖt 

Bµi 82: ich – ªch 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ich, êch, tờ lịch, con ếch; từ ứ. dụng và đ. thơ ứng dụng:  
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2 Kĩ năng: Viết được: ich, êch, tờ lịch, con ếch .                                                                                                             
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: chúng em đi du lịch. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: cuốn sách, sạch sẽ, quả chanh 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 81. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ich- êch 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ich 
- GV gài bảng  âm i 
- GV gài bảng  âm ch      
- GV đọc: i – chờ - ich 
 Hãy phân tích cho cô vần ich  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ich) và hỏi: Có vần ich  cần 
thêm âm gì để có tiếng lịch ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: lịch? 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: tờ lịch 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : tờ lịch có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?   
* Vần :  êch (Cách tiến hành t.tự như vần ich) 
- Hãy so sánh vần êch  với vần ich 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 

ich 

 
- 2 HS đọc:  i– chờ - ich  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ich 
 
- HS nêu: thêm âm l vào trước 
vần ich và dấu nặng dưới  i 
- HS : lờ - ich – lich– nặng  – 
lịch         - lịch 
  
- HS nghe. 
 
- HS nêu tiếng:       lịch 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 

- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  
NghØ gi¶i lao 1' 

d. Từ ứng dụng:  
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng  
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ich – êch ; tờ lịch ; con ếch 
Cho HS viết bảng con  
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

- 2 HS nêu: ich - êch 
-  HS lần lượt xếp. 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12 
 
 
 
 
 

3. Luyện tập: 
a Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
 * Đọc câu ứng dụng:  
 + Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết.  
Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để nói.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
 
 
 
    
           

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12'  . 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

  
    
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ich - 
êch 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

     
 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Thø t ngµy 22 th¸ng 1 n¨m 2014  
   TiÕt 3 + 4 :              Häc vÇn 

 
Bµi 83: ¤n tËp 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được các vần ,từ ngữ,câu ứng dụng 
từ bài 77đến bài 83. 

  a c 
     ac 

  a ch 
      ach 
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2 Kĩ năng: - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 77 đến bài 83. Nghe hiểu 
và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể:Anh chàng ngốc và con ngỗng 
vàng .  
                  - HS khá giỏi kể được 2 -3 đoạn truyện theo tranh. 
3. Thái độ:  Tích cực tham gia các hoạt động của tiết học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần truyện kể. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:  
TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS. 

1' 
3 ' 

I. ỔN định tổ chức:  
II. Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc : mũi hếch, vui thích, chênh chếch. 
- 2 HS đọc đoạn thơ ứng dụng: bài 82. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc  
 
- 2 HS đọc câu ứng dụng. 

 
 
 
2' 

III. Dạy – học bài mới:                                 TiÕt 
1 
1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu và ghi tên bài học. 
- Gọi HS nêu tên các vần đã học được kết thúc 
bằng âm c, ch  
- GV ghi lên bảng, HS dối chiếu. 

 
 
 
- HS nêu. 
- HS kiểm tra xem đã đủ chưa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ôn tập.       Bảng ôn: 6' 
a. Ôn các vần vừa học: 
- GV gọi HS lên bảng chỉ các chữ trong bảng ôn. 
- GV đọc các chữ và yêu cầu HS chỉ  
- Yêu cầu HS vừa chỉ vừa đọc. 
b. Ghép âm thành vần. 
- Yêu cầu HS ghép các ở cột dọc với các chữ ở 
hàng ngang  để tạo thành vần đã học. 
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS. 

 
 
 
HS chỉ chữ GV đọc. 
- HS vừa chỉ vừa đọc. 
 
- HS ghép. 
- HS đọc: CN, ĐT 

 
 
 
 

c. Đọc từ ứng dụng: 10 ' 
- GV ghi bảng: thác nước, chúc mừng, ích lợi 
- GV giải thích từ ứng dụng. 
- Cho HS đọc. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng. 
d.Luyện viết:  
- GV viết mẫu và hướng dẫn HS quy trình viết 

 
- 1- 2 HS đọc. 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, lớp. 
-HS nghe.  - 4 -5 HS đọc . 

8'  th¸c níc, Ých lîi. - HS theo dõi. 
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Thø n¨m ngµy 23 th¸ng 1 n¨m 2014  
    TiÕt 1 + 2 :              Häc vÇn 

Bµi 84:  op – ap 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ ứng dụng và đoạn thơ ứng 
dụng:  
2 Kĩ năng: Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp .                                                                                                  
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông 

- GV nhận xét và chỉnh sửa. - HS viết bảng con. 
  NghØ gi¶i lao 1' TiÕt 2 

 
12' 

3. Luyện tập:  
a. Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
* Đọc câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát tranh (SGK 169  ) 
+ Tranh vẽ gì?  
+ Ai đọc được đoạn thơ ứng dụng? 
- GV chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS đọc: CN, nhóm. Lớp. 
 
 
- HS quan  sát tranh. 
- các bạn nhỏ khoanh tay chào bà 
 
-  HS đọc. 

12 ' 
 

b. Luyện viết:  
- Cho HS viết bài trong vở tập viết. 
- GV uốn nắn chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS viết bài. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
  
12
' 
 
 
 
 
4' 

4. Kể chuyện:Anh chàng ngốc và con ngỗng 
vàng:  
- GV kể lần 1 
- GV kể lần 2 kết hợp theo tranh . 
Câu chuyện có những nhân vật nào? 
- GV cho HS theo kể tổ. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
- Qua câu chuyện trên cho biết điều gì?  
IV. Củngcố, dặn dò    
- GV chỉ bảng ôn và đọc. 
- Cho HS phân vai kể lại câu chuyện. 
- Nhận xét chung giờ học. 
 Chuẩn bị cho giờ học sau. 

 
- 2 HS nêu tên truyện. 
- HS nghe và quan sát theo tranh 
- HS nghe. 
- hS nêu:  
- HS thảo luận và  kể. 
- từng tổ kể, tổ khác nghe, N.xét 
- HS nêu:Nhờ sống tốt bụng 
Ngốc đã gặp được điều tốt đẹp, 
đựợc lấy cô công chúa làm vợ. 
- HS đọc. 
- HS kể. 
- HS nghe 
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3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: thác nước, chúc mừng, ích lợi 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 83. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: op – ap 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   op 
- GV gài bảng  âm   o 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: o– pờ - op 
 Hãy phân tích cho cô vần ich  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần op) và hỏi: Có vần op cần 
thêm âm gì để có tiếng họp ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
họp? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: họp nhóm 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : họp nhóm có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
. Đọc tổng hợp:  
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : ap (Cách tiến hành tưong tự như vần op) 
- Hãy so sánh vần ap  với vần op 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 

op 

 
- 2 HS đọc:  o– pờ - op  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: op 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần op và dấu nặng dưới  o 
- HS : hờ - op – hop– nặng  – 
họp        - họp 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
- HS nêu tiếng:       họp 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
 - 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: op - ap 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: op – ap   , Lần 2:  họp nhóm   ; Lần 3: 
múa sạp 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
con cọp                đóng góp 
giấy nháp              xe đạp 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: op – ap ; họp nhóm ; múa sạp 
Cho HS viết bảng con: lần 1: op - ap  
      lần 2: họp nhóm  ; lần 3: múa sạp 
- GV nhận xét, chỉnh sửa choHS. 

-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Lá thu rơi xào xạc  
Con nai vàng ngơ ngác 
Đạp trên lá vàng khô. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 

 
- HS viết bài  trong vở. 
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- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để 
nói:  
+ Trong tranh vẽ những gì?   
+ Bạn nào có thể chỉ chóp núi , ngọn cây, tháp 
chuông? 
+ Chóp núi là nơi nào của ngọn núi?  
+ Chóp núi còn gọi là gì?  
+ Kể tên một số ngọn núi mà em biết?  
+ Ngọn cây có ở vị trí nào trên cây? 
+ Thế còn thấp chuông thì sao?  
 + Chóp núi, ngọn cây, tháp chuông có đặc điểm 
gì chung?  
- Tháp chuông thường có ở đâu?   
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ap - op 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

- HS nêu:  Chóp núi, ngọn 
cây, tháp chuông. 
 
 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ 2 HS chỉ. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
+ Là nơi cao nhất của ngọn núi. 
+ Còn gọi là đỉnh núi. 
 
+ Ngọn cây ở vị trí cao nhất 
của ngọn cây. 
+ Cùng nằm ở vị trí cao nhất  
 
- Có ở chùa, nhà thờ.. 
 HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
 
 

 
 

Thø s¸u ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 2014  
       TiÕt 1 + 2 :        Häc vÇn 
 Bµi 85:              ¨p – ©p 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập; từ ứng dụng: gặp gỡ, ngăn nắp, 
tập múa, bập bênh và đoạn thơ ứng dụng.  
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2 Kĩ năng: Viết được: . ăp, âp, cải bắp, cá mập                                                                                                      
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Trong cặp sách của em. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: họp nhóm, múa sạp, đóng góp, chóp 
núi 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 84. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ăp – âp 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ăp 
- GV gài bảng  âm   ă 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: ă– pờ - ăp 
 Hãy phân tích cho cô vần ăp  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ăp) và hỏi: Có vần ăp cần 
thêm âm gì để có tiếng bắp ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
bắp? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: cải bắp 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : cải bắp có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
 

ăp 

 
- 2 HS đọc:  ă– pờ - ăp  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ăp 
 
- HS nêu: thêm âm b vào trước 
vần ăp và dấu sắc trên ă 
- HS : bờ - ăp – băp– sắc  – 
bắp        - bắp 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
- HS nêu tiếng:       bắp 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
cờ - ai – cai – hỏi – cải  
bờ - ăp – băp – sắc – bắp 
cải bắp 
- HS nêu. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : âp (Cách tiến hành tưong tự như vần ăp) 
- Hãy so sánh vần âp  với vần ăp 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: ăp – âp   , Lần 2:  cải bắp   ; Lần 3: cá 
mập 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                               gặp gỡ           bập bênh 
                              ngăn nắp        tập múa           
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ắp – âp ; cải bắp ; cá mập 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ăp - âp  
      lần 2: cải bắp  ; lần 3: cá mập 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

- 2 HS đọc. 
 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: ăp  - âp 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

           Chuồn chuồn bay thấp 
Mưa ngập bờ ao 

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
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        Chuồn chuồn bay cao 
Mưa rào lại tạnh. 

- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để 
nói:  
+ Trong cặp của con có những gì?    
+ Hãy kể tên các loại đồ dùng học tập của con? ? 
+ Khi sử dụng đồ dùng sách, vở con cần phải chú 
ý điều gì?  
+ Bạn nào có thể nói cho cả lớp nghe về chiếc 
cặp của mình?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ăp - âp 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

- HS nêu:  Tronng cặp sách 
của em. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ 2 HS chỉ. 
+ HS nhận xét bạn nói. 
 
+Sử dụng nhẹ nhàng, cẩn thận 
để chúng không bị hỏng, dùng 
xong cất đúng vào vị trí để 
không bị lẫn với nhau. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
 
 
 
 
 

  TiÕt 3 + 4 :             Häc vÇn  
Bµi 86: «p – ¬p 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học; từ ứng dụng và đoạn thơ ứng 
dụng.  
2 Kĩ năng: Viết được: ôp, ơp, hộp sữa, lớp học .  
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề :Các bạn lớp em. 
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3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: ngăn nắp, tập múa, thắp hương 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 85. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ôp – ơp 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ơp 
- GV gài bảng  âm   ô 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: ô– pờ - ôp 
 Hãy phân tích cho cô vần ôp  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ôp) và hỏi: Có vần ôp cần 
thêm âm gì để có tiếng hộp ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
hộp? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: hộp 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : hộp sữa có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : ơp (Cách tiến hành tưong tự như vần ôp) 
- Hãy so sánh vần ơp  với vần ôp 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 
c.Xếp vần – từ khóa: 

ôp 

 
- 2 HS đọc:  ô– pờ - ôp  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ôp 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần ôp và dấu nặng dưới  ô 
- HS : hờ - ôp – hôp– nặng  – 
hộp       - hộp 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
- HS nêu tiếng:       hộp 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
 
- 2 HS so sánh. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Lần1: ôp – ơp   , Lần 2:  hộp sữa   ; Lần 3: lớp 
học 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                      tốp ca                       hợp tác  
                      bánh xốp                 lợp nhà 
                                
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng.( vật cụ thể nếu 
có) 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ôp – ơp ; hộp sữa ; lớp học 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ôp - ơp  
      lần 2: hộp sữa  ; lần 3: lớp học 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

- 2 HS nêu: ôp  - ơp 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
 
- HS QS.  
 
- HS quan sát. 
 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 

3. Luyện tập: 
a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
GV đọc mẫu đoạn thơ ứng dụng   

       
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 
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12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
Tró chơi: Tập làm hướng dẫn viên du lịch 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
Các con đã học với nhau một thời gian dài, đã rất 
thân quen với nhau. Bây giờ hãy coi như có một 
người khách vào lớp mình, con hãy kể về lớp 
mình cho bắc đó nghe. 
- GV chia HS thành 4 nhóm. 
- GV đi từng nhóm để gợi  ý các em. 
+ Lớp em có bao nhiêu bạn?  
+ Lớp em có bao nhiêu bạn nam, Bao nhiêu bạn 
nữ? 
+ Trong lớp các em có thân thiết  với nhau 
không?  
+ Các bạn lớp em có chăm chỉ học hành không?  
+ Em yêu quý bạn nào nhất? Vì sao?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ôp - ơp 
 
 
+ GV + HS tổng kết. 
 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
- HS nêu:  Các bạn lớp em. 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
 
- HS nghe. 
 
- HS nhận nhóm. 
- Cử người làm hướng dẫn viên 
du lịch đi giới thiệu với vị 
khách. 
 
- HS khác nghe, nhận xét. 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

           
            Thø ba ngµy 11 th¸ng 2 n¨m 2013 . 
    TiÕt 1 + 2 :        TiÕng ViÖt 

Bµi 87: ep – ªp 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ  ứng dụng và đoạn thơ ứng 
dụng.  
2 Kĩ năng: Viết được:  ep, êp, cá chép, đèn xếp. 
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Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : xếp hàng vào lớp. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: hộp sữa, tốp ca, lớp học, sấm chớp. 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 86. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ep – êp 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ep 
- GV gài bảng  âm   e 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: e– pờ - ep 
 Hãy phân tích cho cô vần ep  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ep) và hỏi: Có vần ep cần 
thêm âm gì để có tiếng chép ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
chép? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: cá chép 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : cá chép có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : êp (Cách tiến hành tưong tự như vần ep) 
- Hãy so sánh vần êp  với vần ep 
-Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 

ep 

 
- 2 HS đọc:  e – pờ - ep  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ep 
 
- HS nêu: thêm âm ch vào 
trước vần ep và dấu sắc trên e 
- HS : chờ - ep – chep– sắc  – 
chép               chép 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       chép 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
 
 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Lần1: ep – êp , Lần 2: cá chép  ; Lần 3: đèn xếp 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
                        lễ phép                gạo nếp 
                       xinh đẹp              bếp lửa  
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ep – êp; đèn xếp, cá chép 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ep – êp  
      lần 2: cá chép   ; lần 3: đèn xếp 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: ep  - êp 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

Việt Nam đất nước ta ơi 
Mênh mông biển  lúa đâu trời đẹp hơn 

Cánh cò bay lả rập rờn 
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiêu. 

- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
  
- HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 
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12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy nêu tên chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
 
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi gợi ý để 
nói:  
+ các bạn trong tranh đang làm gì?  
 
+ Khi xếp hàng  vào lớp, chúng ta phải xếp như 
thế nào?  
+ Khi xếp hàng con phải chú ý những gì?  
 
 
 
 
 
+Con hãy cho biết ích lợi của việc xếp hàng vào 
lớp?  
+ Ngoài xếp hàng ra vào  lớp , con còn phải xếp 
hàng khi nào nữa?  
+ Hãy kể lại việc xếp hàng vào lớp của lớp 
mình?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ep - êp 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu:  Xếp hàng vào lớp 
- HS nói theo câu hỏi gợi ý. 
+ 2 HS chỉ. 
 
+Các bạ đang xếp hàng ra vào 
lớp. 
+ Ta phải xếp thật thẳng. 
 
 . Phải đứng đúng vị trí. 
 . Phải gióng hàng theo hướng 
dẫn của bạn lớp trưởng, của cô 
giáo. 
. Không chen lấn, xô đẩy, đùa 
nghịch trong hàng. 
+ Để giữ trật tự cho trường lớp, 
giữ an toàn cho các em. 
+ Xếp hàng khi ra vê, khi sinh 
hoạt tập thể. 
- HS kể. 
 
 
 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm đọc từ, tiếng 
của nhóm mình. 
- HS nghe. 

 
            Thø t ngµy 12 th¸ng 2 n¨m 2014   
TiÕt 3 + 4 :                       Häc vÇn 

Bµi 88: ip – up 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:  vÇn, từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng.  
2 Kĩ năng: Viết được:  ip, up, bắt nhịp, búp sen. 
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Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Giúp đỡ cha mẹ. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: lễ phép, xinh đẹp, thếp giấy 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 87. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ip – up 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   ip 
- GV gài bảng  âm   i 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: i– pờ - ip 
 Hãy phân tích cho cô vần ip  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần ip) và hỏi: Có vần ip cần thêm 
âm gì để có tiếng nhịp ?  
 
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: nhịp? 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: bắt nhịp 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : bắt nhịp có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : up (Cách tiến hành tưong tự như vần ip) 
- Hãy so sánh vần up  với vần ip 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  

up 

 
- 2 HS đọc:  i – pờ - ip  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: ip 
 
- HS nêu: thêm âm nh vào 
trước vần ip và dấu nặng dưới 
i 
- HS : nhờ - ip – nhip– nặng  
– nhịp               nhịp 
 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       nhịp 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

 
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: ip - up   , Lần 2:  bắt nhịp   ; Lần 3: búp sen 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     

nhân dịp                 chụp dèn 
đuổi kịp                giúp đỡ 

- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: ip - up; bắt nhịp ; búp sen 
Cho HS viết bảng con: lần 1: ip - up  
      lần 2: bắt nhịp  ; lần 3: búp sen 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: ip  - up 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
- Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi :  
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?  
.  Đó là công việc những mà các con có thể giúp đỡ cha 
mẹ. 
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
+Con đã bao giờ giúp đỡ cha mẹ?  
+ Con đã làm gì để giúp đỡ cha mẹ ?  
+ Con đã làm việc đó khi nào? 
+ Con có thích giúp đỡ bố mẹ không? Vì sao?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần ip - up 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
+ Một bạn đang quét sân, một 
bạn cho gà ăn. 
 
- HS: Giúp đỡ cha mẹ 
 
- HS dựa vào câu hỏi đẻ nêu. 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm gắn kết lên 
bảng. 
- HS tổng hợp, cho điểm. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
           Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 2 n¨m 2014 
      TiÕt 1 + 2 :               Häc vÇn  

Bµi 89: iªp – ¬p    
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:vÇn ,   từ ứng dụng  và đoạn thơ ứng dụng:  
2 Kĩ năng: Viết được:  iªp, ¬p, tÊm liÕp , giµn míp   
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Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề :  NghÒ nghiÖp cña cha mÑ 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
 

T
G 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: B¾t nhÞp ,bóp sen .   
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 88. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: ip – up 

 
- HS đọc theo GV 
  

 
2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   iªp 
- GV gài bảng  âm   iª 
- GV gài bảng  âm  p      
- GV đọc: iª– pờ - iªp 
 Hãy phân tích cho cô vần iªp  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng:   Có vần iªp cần thêm âm gì để có tiếng  liÕp ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: nhịp? 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa tÊm liÕp 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ :  t¸m liÕp có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần :¬p(Cách tiến hành tưong tự như vần iªp ) 
- Hãy so sánh vần iªp  với vần ¬p  
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: iªp- ¬p , Lần 2: tÊm liÕp ; Lần 3:giµn míp   

iªp 

 
- 2 HS đọc:  iª – pờ - iªp  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: iªp 
 
 
- HS nêu . 
 
 HS  ®¸nh vÇn .   
 
- HS quan sát tranh. 
 
 
 
-HS nêu. 
 - HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu:   
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6
' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  
NghØ gi¶i lao 1' 

d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng c¸c tõ óng dông .      
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu:   
Cho HS viết bảng con: lần 1: iªp- ¬p   
      lần 2:  tÊm liÕp  ; lần 3: giµn míp   
 - GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12
' 

3. Luyện tập: 
a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng .  
 Cho HS đọc câu ứng dụng 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12
' 

b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12
' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi :  
+  Bøc tranh vÏ gì?  
.  Đó là công việc  mà  bè mÑ c¸c con thêng lµm     
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
 - Bè mÑ con lµm nghÒ g× ?  
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần iªp – ¬p 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
+ Một b¸c n«ng d©n ®ang cÊy 
lóa,c« gi¸o ®ang gi¶ng bµi .   
 
 
- HS:  NghÒ nghiÖp cña cha mÑ 
- HS nêu. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm gắn kết lên bảng. 
- HS tổng hợp, cho điểm. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TiÕt 3 + 4 :                     Häc vÇn  
  

Bµi 90: ¤n tËp 
A. MỤC TIÊU:  
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1 Kiến thức: Đọc được các vần ,từ ngữ,câu ứng dụng từ bài  84 đến bài 90. 
2 Kĩ năng: - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 84 đến bài 90. Nghe hiểu 
và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng và tép.  
                  - HS khá giỏi kể được 2 -3 đoạn truyện theo tranh. 
3. Thái độ:  Tích cực tham gia các hoạt động của tiết học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần truyện kể. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:  

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1 ' 
3' 

I. Ổn định tổ chức:  
II. Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc :rau diếp, tiếp nối, uớp cá, nườm nượp. 
- 2 HS đọc đoạn thơ ứng dụng: bài 89. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc  
 
- 2 HS đọc câu ứng dụng. 

 
1' 

III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 
1. Giới thiệu bài:  
- Gọi HS nêu tên các vần đã học được kết thúc bằng âm 
p 
- GV các vần ở góc bảng. 
- GV yêu cầu HS đối chiếu với bảng ôn  

 
- HS nêu. 
- HS kiểm tra xem đã đủ chưa. 

  
6' 2. Ôn tập:  

Bảng ôn:  
a. Ôn các vần vừa học: 
- GV gọi HS lên bảng chỉ các chữ trong bảng ôn. 
- GV đọc các chữ và yêu cầu HS chỉ  
- Yêu cầu HS vừa chỉ vừa đọc. 
b. Ghép âm thành vần. 
- Yêu cầu HS ghép các ở cột dọc với các chữ ở hàng 
ngang  để tạo thành vần đã học. 
- GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS. 

 
 
 
 
 
 
-HS chỉ chữ GV đọc. 
- HS vừa chỉ vừa đọc. 
 
 
- HS ghép. 
- HS đọc: CN, ĐT 

 - GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS.  
NghØ gi¶i lao 1' 

10' 
 
 
 

c. Đọc từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng: đầy ắp, đón tiếp, ấp trứng 
- GV+ HS  giải thích từ ứng dụng. 
- Cho HS đọc. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng. 

 
 
- 1- 2 HS đọc. 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, lớp. 
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Thø ba ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2013  
       TiÕt 1 + 2 :           Häc vÇn  
     

-HS nghe.  - 4 -5 HS đọc lại 

8' d. Tập viết cho HS viết từ ứng dụng:  
- GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết: ®ãn tiÕp, Êp 
trøng. 
- GV nhận xét và chỉnh sửa. 

 
- HS theo dõi. 
- HS viết bảng con. 
 

NghØ hÕt tiÕt 1: 1 '            TiÕt 2 
 
12' 

3. Luyện tập:  
a. Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
* Đọc câu ứng dụng 
- Cho HS quan sát tranh (SGK 17  ) 
+ Tranh vẽ gì?  
+ Ai đọc được đoạn thơ ứng dụng? 
- GV chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS đọc: CN, nhóm. Lớp. 
 
 
- HS quan  sát tranh. 
- Một đàn cá đang bơi đi bơi lại. 
.-  HS đọc. 

 
 

b. Luyện viết: 12 ' 
- Cho HS viết bài trong vở tập viết: ®ãn tiÕp, 
Êp trøng. 
- GV uốn nắn chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS viết bài. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 

 12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 

4. Kể chuyện : Ngỗng và tép 
- Tên truyện kể hôm nay là gì?  
- GV kể lần 1 
- GV kể lần 2 kết hợp theo tranh . 
Câu chuyện có những nhân vật nào? 
- GV cho HS theo kể nhóm. 
- GV nhận xét, đánh giá. 
- Qua câu chuyện trên cho biết điều gì?  
IV. Củng cố, dặn dò:  
- GV chỉ bảng ôn và đọc. 
- Cho HS phân vai kể lại câu chuyện. 
- Nhận xét chung giờ học. 
 Chuẩn bị cho giờ học sau. 

 
- 2 HS nêu tên truyện. 
- HS nghe và quan sát theo tranh 
- - HS nghe. 
- HS nêu. 
- HS kkể theo nhóm. 
 
- HS nêu:Câu chuyện ca ngợi tình cảm vợ 
chồngbiết hi ssinh vì nhau. 
  
- HS đọc. 
- HS kể. 
- HS nghe 
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Bµi 91: oa - oe 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được:vÇn; từ ứng dụng  và đoạn thơ ứng dụng:  
2 Kĩ năng: Viết được: oa, oe, hoạ sĩ, múa xoè . 
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Sức khoẻ là vốn quý nhất.. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 
 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: kính lúp, Tháp Rùa, thếp giấy 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 90. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oa – oe  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oa 
- GV gài bảng  âm   o 
- GV gài bảng  âm  a      
- GV đọc: o–  a - oa 
 Hãy phân tích cho cô vần oa  
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oa) và hỏi: Có vần oa cần 
thêm âm gì để có tiếng họa ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: họa 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: họa sĩ 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : họa sĩ có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  

oa 

 
- 2 HS đọc:  o – a - oa  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oa 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần oa và dấu nặng dưới o 
- HS : hờ - oa – hoa– nặng  – 
họa               họa 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       họa 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
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6' 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oe (Cách tiến hành tưong tự như vần oa) 
- Hãy so sánh vần oe  với vần oa 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oa - oe   , Lần 2:  họa sĩ  ; Lần 3: múa xòe 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     

sách giáo hoa              chích chòe 
hòa bình                      mạnh khỏe 

- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oa – oe ; họa sĩ ; múa xòe 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oa – oe  
      lần 2: họa sĩ   ; lần 3: múa xòe 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

  
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oa - oe 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

 
Hoa ban xòe cánh tr¾ng 
Lan tươi màu nắng vàng 
Cành hồng khoe nụ thắm 

                 Bay làn hương dịu dàng. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng 

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 
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- GV chỉnh sửa cho HS.        
12' b. Luyện viết:  

- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi :  
+ Các bạn trong tranh đang làm gì?  
+ Tập thể dục mang lại cho chúng ta điều gì?  
 
- Đó chính là chủ đề luyện nói hôm nay?  
+ Theo con người khỏe mạnh với người ốm dau 
ai hạnh phúc hơn? Vì sao?  
+ Để có sức khỏe tôt chúng ta phải làm như thế 
nào? ( Ăn uống ra sao? Giữ vệ sinh thân thể như 
thế nào?  Có tập thể dục không? Học tập và vui 
vchowi như thế nào?   
- GV gọi đại diện nhóm lên trình bày trước 
nhóm. 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oa - oe 
 
 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
+ Các bạn đang tập thể dục 
-  HS: Giúp cho chúng ta khỏe 
mạnh. 
+ Sức khỏe là vốn quý nhất. 
- HS dựa vào câu hỏi đẻ nêu. 
 
- HS nói trong nhóm. 
 
 
 
- Dại diện nhóm trình bày bày 
trước  lớp. 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
- Đại diện nhóm gắn kết lên 
bảng. 
- HS tổng hợp, cho điểm. 

 
 
 
 
 

Thø t ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2014  
TiÕt 3 + 4 :                Häc vÇn  
                      Bµi 92: oai – oay 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: vÇn ,từ ứng dụng và đoạn thơ ứng dụng. 
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2 Kĩ năng: Viết được: oai, oay, điện thoại, gió xoáy. 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề :ghế đẩu, ghế xoay, ghế tựa. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: hòa bình, mạnh khỏe, hoa hòe, chích 
chòe 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 91. 
* GV nhận xét  . 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oai – oay  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oai 
   GV gài bảng gài     o 
                              a 
                                i      
- GV đọc: oa - i – oai 
 Hãy phân tích cho cô vần oai 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oai) và hỏi: Có vần oai cần 
thêm âm gì để có tiếng thoại ? 
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
thoại 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: điện thoại 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : điện thoại có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oay (Cách tiến hành tưong tự như vần oai) 
- Hãy so sánh vần oay  với vần oai 

oai 

 
- 2 HS đọc:  o - a – i - oai  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oai 
 
- HS nêu: thêm âm th vào 
trước vần oai và dấu nặng dưới 
a 
- HS   
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       thoại 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oai - oay 
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6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
 - GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
 - Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oai – oay  ; điện thoại  ; gió xoáy. 
Cho HS viết bảng con:   
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 

3. Luyện tập: 
a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

 . 
- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
 
- Hãy quan sát tranh và dựa vào câu hỏi :  
- Hãy chỉ cho cô biết đâu là ghế đẩu, đâu là ghế 
xoay, đâu là ghế tựa?  
- Hãy tìm những điểm giống nhau giữa các loại 
ghế? 
- Khi ngối trên ghế cần chú ý điều gì?  
 
- Gọi 2 HS giới  thiệu về các loại ghế? 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oai - 
oay 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS: ghế đẩu, ghế xoay, ghế 
tựa 
- HS dựa vào câu hỏi đẻ nêu. 
 
- HS chỉ trong tranh. 
- HS nêu. 
 
- Ngồi ngay ngắn nếu không rất 
dễ bị ngã. 
- HS nêu. 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Thø n¨m ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2014  
   TiÕt 1 + 2 :                Häc vÇn  

Bµi 94: oan – o¨n 
A. MỤC TIÊU:  
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1 Kiến thức: Đọc được: oan, oăn, vỡ hoang, con hoẵng; từ ứng dụng: áo choàng, 
oang oang, liến thoắng, dài ngoẵng và đoạn thơ ứng dụng:  

Cô dạy em tập viết 
            Gió đưa thoảng hương nhài 

   Nắng ghé vào cửa lớp 
      Xem chúng em học bài. 

2 Kĩ năng: Viết được: oan, oăn, tãc xo¨n. 
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : áo choàng, áo len, áo sơ mi. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: băn khoăn, xoắn thừng, khoan thai 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 93. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oang – oăng  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oang 
                                  o 
- GV gài bảng  âm   a 
                             n 
- GV gài bảng  âm  n      
- GV đọc: oa – nờ - oan 
 Hãy phân tích cho cô vần oan 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oan) và hỏi: Có vần oan 
cần thêm âm gì để có tiếng hoang ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: họa 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: vỡ hoang 
- GV giải thích từ mới. 

oan 

 
- 2 HS đọc . 
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oan 
 
 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần oan. 
- HS ®äc   
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
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6' 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Từ : vỡ hoang có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oăng (Cách tiến hành tưong tự như vần 
oang) 
- Hãy so sánh vần oang   với vần oăng 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oang - oăng   , Lần 2: vỡ hoang  ; Lần 3: 
con hoẵng 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
        áo choàng                liến thoắng 
       oang oang                dài ngoẵng 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oang – oăng  ; vỡ hoang  ; con 
hoẵng. 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oang - oăng  
      lần 2: vỡ hoang  ; lần 3: con hoẵng 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

- HS nêu tiếng:   hoang 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
  
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oang - oăng 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

                   
3. Luyện tập: 
a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
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- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

Cô dạy em tập viết 
            Gió đưa thoảng hương nhài 

   Nắng ghé vào cửa lớp 
      Xem chúng em học bài. 

- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
c. Luyện nói: 
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát vào tranh và nhận xét về trang 
phục của 3 bạn. 
 
- Mời một con lên chỉ từng loại trang phục này. 
- Hãy tìm những điểm giống nhau và khác nhau 
của các loại trang phục trên?  
 
- Gọi HS nói lại nội dung trên 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oang - 
oăng 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS: áo choàng, áo len, áo sơ 
mi. 
- HS dựa vào câu hỏi để nêu. 
   
- HS nêu. 
 

 
Thø s¸u ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2014  
   TiÕt 1 + 2 :                Häc vÇn  

Bµi 94: oang – o¨ng 
A. MỤC TIÊU:  
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1 Kiến thức: Đọc được: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng; từ ứng dụng: áo 
choàng, oang oang, liến thoắng, dài ngoẵng và đoạn thơ ứng dụng:  

Cô dạy em tập viết 
            Gió đưa thoảng hương nhài 

   Nắng ghé vào cửa lớp 
      Xem chúng em học bài. 

2 Kĩ năng: Viết được: oang, oăng, vỡ hoang, con hoẵng. 
Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : áo choàng, áo len, áo sơ mi. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ: 2 HS 
- 2 HS đọc: băn khoăn, xoắn thừng, khoan thai 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 93. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oang – oăng  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oang 
                                  o 
- GV gài bảng  âm   a 
                             ng 
- GV gài bảng  âm  ng      
- GV đọc: oa – ngờ - oang 
 Hãy phân tích cho cô vần oang 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oang) và hỏi: Có vần oang 
cần thêm âm gì để có tiếng hoang ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: họa 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: vỡ hoang 
- GV giải thích từ mới. 

oang 

 
- 2 HS đọc:  o- a – ngờ - oang 
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oang 
 
 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần oang. 
- HS : hờ - oang – hoang -                
hoang 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
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6' 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- Từ : vỡ hoang có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oăng (Cách tiến hành tưong tự như vần 
oang) 
- Hãy so sánh vần oang   với vần oăng 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oang - oăng   , Lần 2: vỡ hoang  ; Lần 3: 
con hoẵng 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
        áo choàng                liến thoắng 
       oang oang                dài ngoẵng 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oang – oăng  ; vỡ hoang  ; con 
hoẵng. 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oang - oăng  
      lần 2: vỡ hoang  ; lần 3: con hoẵng 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       hoang 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
vờ - ơ – vơ -  ngã – vỡ  
hờ - oang – hoang  
vỡ hoang  
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oang - oăng 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
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- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

Cô dạy em tập viết 
            Gió đưa thoảng hương nhài 

   Nắng ghé vào cửa lớp 
      Xem chúng em học bài. 

- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Hãy quan sát vào tranh và nhận xét về trang 
phục của 3 bạn. 
 
 
 
- Mời một con lên chỉ từng loại trang phục này. 
- Hãy tìm những điểm giống nhau và khác nhau 
của các loại trang phục trên?  
 
 
 
 
 
- Gọi HS nói lại nội dung trên 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oang - 
oăng 
+ GV + HS tổng kết. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS: áo choàng, áo len, áo sơ 
mi. 
- HS dựa vào câu hỏi để nêu. 
- HS chỉ trong tranh: Bạn thứ 
nhất mặc áo sơ mi, bạn thứ hai 
mặc áo len, bạn thứ ba mặc áo 
choàng. 
- 2 HS nêu:  
+Áo sơ mi mỏng mạc vào mùa 
hè 
+Áo len được dệt bằng len, dầy 
và ấm, mạc vào mùa đông. 
+ Áo choàng là loại áo dày, 
thường dài và rất ấm mặc trong 
những ngày lạnh. 
 
 
- HS nêu. 
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TiÕt 3 + 4 :                   Häc vÇn  
                          Bµi 95: oanh – oach 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch; từ ứng dụng: khoanh 
tay, mới toanh, kế hoạch, loạch xoạch và câu ứng dụng: 
 Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để làm kế hoạch nhỏ.   
2 Kĩ năng: Viết được: oanh, oach, doanh trại, thu hoạch. 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : nhà máy, cửa hàng, doanh trại. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc:  
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 94. 
* GV nhận xét  . 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 
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III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oanh – oach  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6' 
 
 
 
8' 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   oanh 
                                o 
- GV gài bảng gài   a 
-                           nh     
- GV đọc: o - a – nhờ - oanh 
 Hãy phân tích cho cô vần oanh 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oanh) và hỏi: Có vần oanh 
cần thêm âm gì để có tiếng doanh ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
doanh 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: doanh trại 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : doanh trại có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oach (Cách tiến hành tưong tự như vần 
oanh) 
- Hãy so sánh vần oanh  với vần oach 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oanh - oach   , Lần 2: doanh trại ; Lần 3: 
thu hoạch 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     

khoanh tay                kế hoạch 
mới toanh                  loạch xoạch 

- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  

oanh 

 
- 2 HS đọc:  o - a – nhờ - oanh  
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oanh 
 
 
- HS nêu: thêm âm d vào trước 
vần oanh  
- HS : dờ - oanh –doanh  
      doanh 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:       doanh 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
dờ - oanh – doanh 
trờ - ai – trai – nặng - trại 
doanh trại 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oanh - oach 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
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8' 
 
 

- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oanh – oach  ; doanh trại  ; thu 
hoạch 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oanh – oach   
      lần 2: doanh trại   ; lần 3: thu hoạch 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
'* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Chúng em tích cực thu gom giấy, sắt vụn để 
làm kế hoạch nhỏ.  
- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì? 
- Đó chính là chủ đề luyện nói hôm nay. 
 
-  Dựa vào câu hỏi gợi ý để nói:  
+ Nhà máy là nơi như thế nào?  
 
+  Hãy kể tên một số nhà máy mà em biết và một số sản 
phẩm do chính các cô bác nông dân làm ra? 
+ Ở địa phương ta có nhà máy gì không?  
+ Con đã bao giờ vào cửa hàng chưa? Cửa hàng là nơi 
như thế nào? Cửa hàng có thể bán những gì? Người làm 
việc trong cửa hàng được làm gì? 
+ Con biết những cửa hàng nào?  
+ Doanh trại là nơi làm việc của ai? Ở địa phương ta có 
doanh trại bộ đội không?  
+ Con thấy nơi đó như thế nào?   
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oanh – oach 
- GV + HS nhận xét. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS: Tranh vẽ nhà máy, cửa 
hàng, doanh trại bộ đội. 
- Nhà máy, cửa hàng, doanh 
trại. 
- HS dựa vào câu hỏi để nêu. 
+ là nơi làm việc của công 
nhân. 
+ HS nêu. 
 
- HS nêu. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 

 

Thø ba ngµy 19 th¸ng 2 n¨m 2013 . 
   TiÕt 1 + 2 :           TiÕng ViÖt 

Bµi 96: oat – o¨t 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt; từ ứng dụng: lưu loát, 
đoạt giải, chỗ ngoặt, nhọn hoắt và đoạn thơ ứng dụng:  
Thoăt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. Đó chính là chú bé nhọn hoạt bát 
nhất của cánh rừng. 
2 Kĩ năng: Viết được: oat, oăt, hoạt hình, loắt choắt . 
                    Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : phim hoạt hình. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 259 

- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc:  
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 95. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: oat – oăt  

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6' 
 

*. Nhận diện vần:   oat 
- GV gài bảng từng  âm       o  
-                                         a 
                                             t 
 GV đọc: o - a – tờ - oat 
 Hãy phân tích cho cô vần oat 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần oat) và hỏi: Có vần oat cần 
thêm âm gì để có tiếng hoạt ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: hoạt 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: hoạt hình 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : hoạt hình có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : oăt (Cách tiến hành tưong tự như vần oat) 
- Hãy so sánh vần oat  với vần oăt 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: oat - oăt   , Lần 2: hoạt hình ; Lần 3: loắt 
choắt 

oat 

 
 
 
- 2 HS đọc:  o - a – tờ - oat 
-  HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: oat 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần oat và dấu nặng dưới âm a.  
- HS : hờ - oat – hoạt – hoạt  
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:    hoạt 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
hờ - oat – hoat – nặng – hoạt  
hờ - inh – hinh – huyền - hình  
hoạt  hình. 
 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: oat - oăt 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 260 

 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  
NghØ gi¶i lao 1' 

d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
lưu loát                   chỗ ngoặt  
 đoạt giải               nhọn hoắt. 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: oat – oăt ; hoạt hình ; loắt choắt 
Cho HS viết bảng con: lần 1: oat – oăt  
      lần 2: hoặt hình  ; lần 3: nhọn hoắt 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

 
 
 
  
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  
Thoăt một cái, Sóc Bông đã leo lên ngọn cây. 
Đó chính là chú bé nhọn hoạt bát nhất của 
cánh rừng. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Chủ đề luyện nói hôm nay là gì?  
- Các con thích xem phim hoạt hình không?  
 
- Hãy kể những gì con biết về phim hoạt hình 
cho cô và các bạn nghe?  
+ Con đã xem những bộ phim hoạt hình nào?  
+ Con biết những nhân vật nào trong phim?  
+ Con thấy những nhân vật trong phim hoạt hình  
như thế nào?  
+ Hãy kể về một bộ phim hoạt hình hoặc nhân 
vật hoạt hình mà con yêu thích?  
+ Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp. 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần oat – 
oăt 
- GV + HS nhận xét. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu: Phim hoạt hình. 
- HS nêu. 
- HS dựa vào câu hỏi nói trong 
nhóm. 
 
 
- HS kể. 
 
 
 
 
- Đại diện nhóm nói trước lớp. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 

 
 
 
 
 
 

Thø t ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2014 . 
 TiÕt 3 + 4 :            Häc vÇn            
              Bµi 97: ¤n tËp 
 A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được các vần ,từ ngữ,câu ứng dụng từ bài  91 đến bài 97. 
2 Kĩ năng: - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 91 đến bài 97. Nghe hiểu 
và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể:Chú gà trống khôn ngoan.  
                  - HS khá giỏi kể được 2 -3 đoạn truyện theo tranh. 
3. Thái độ:  Tích cực tham gia các hoạt động của tiết học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần truyện kể. 
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- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:  
T
G 

HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1
' 
 
3 
' 

I. Ổn định tổ chức:  
II. Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc : hoạt bát, chỗ ngoặt, đoạt giải,  
- 2 HS đọc đoạn thơ ứng dụng: bài 96. 
* GV nhận xét  .. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc  
 
- 2 HS đọc câu ứng dụng. 

 
2
' 

  III. Dạy – học bài mới:              TiÕt 1 
1. Giới thiệu bài:  
- Gọi HS nêu tên các vần đã học đ.c bắt đầu bằng âm o 
  

 
 
- HS nêu. 
  

  2 Ôn tập:  
 a. Ôn các vần vừa học: 
GV gọi HS lên bảng chỉ các chữ trong bảng ôn. 
- GV đọc các chữ và yêu cầu HS chỉ  
- Yêu cầu HS vừa chỉ vừa đọc. 
b. Ghép âm thành vần. 
- Yêu cầu HS ghép các ở cột đầu ghép  với các vần ở 
cột hai để tạo thành vần đã học. 

 
 
- HS chỉ chữ GV đọc. 
- HS vừa chỉ vừa đọc. 
 
- HS ghép. 
- HS đọc: CN, ĐT 

 - GV nhận xét và chỉnh sửa cho HS.  
                                                           NghØ gi¶i lao 1' 
 c. Đọc từ ứng dụng: 10 ' 
- GV ghi bảng: khoa học, khai hoang,  ngoan ngoãn 

 
 
 
 
 

  
- GV+ HS  giải thích từ ứng dụng. 
- Cho HS đọc. 
- GV đọc mẫu câu ứng dụng. 

 
- 1- 2 HS đọc. 
- HS nghe. 
- HS đọc: CN, nhóm, lớp. 
-HS nghe.  - 4 -5 HS đọc lại 

 d. Tập viết cho HS viết từ ứng dụng: 8' 
- GV viết mẫu và hướng dẫn HS viết:  
ngoan ngo·n, khai hoang 
- GV nhận xét và chỉnh sửa. 

 
- HS theo dõi. 
- HS viết bảng con. 
 

NghØ hÕt tiÕt 1: 1' TiÕt 2 
 3. Luyện tập 

a.Luyện đọc: 12' 
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS. 
* Đọc câu ứng dụng 

 
- HS đọc: CN, nhóm. Lớp. 
 
 
- HS quan  sát tranh. 
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- Cho HS quan sát tranh (SGK 31  ) 
+ Tranh vẽ gì?  
+ Ai đọc được đoạn thơ ứng dụng? 
- GV chỉnh sửa cho HS. 

- Một cành đào, một cành 
mai. 
.-  HS đọc. 

 
 

4. Luyện viết: 12 ' 
- Cho HS viết bài trong vở tập viết 
- GV uốn nắn chỉnh sửa cho HS. 

 
- HS viết bài.: ngoan ngo·n, 
khai hoang 

NghØ gi¶i lao 1' 
  
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 

5 Kể chuyện: Chú gà trông khôn ngoan 
- Tên truyện kể hôm nay là gì?  
- GV kể lần 1: GV vừa kể vừa chỉ vào tranh 
- GV kể lần 2 kết hợp theo tranh: kể riêng từng đoạn 
vừa kể vừ kết hợp hỏi để giúp HS nhớ từng đoạn. 
- Câu chuyện có những nhân vật nào? 
+ Đoạn 1: Con cáo nhìn lên cây và thấy gì?  
+ Đoạn 2: Con Cáo đã nói gì với Gà Trống?  
+ Đoạn 3: Gà Trống dã nói gì với Cáo?  
+ Đoạn 4: Nghe Gà Trống nóii xong , Cáo đã làm 
gì? Vì sao Cáo lại làm như vậy?  
- GV cho HS theo kể nhóm theo gợi ý của GV. 
 - Qua câu chuyện trên cho biết điều gì?  
 - Cho HS phân vai kể lại câu chuyện. 
IV. Củng cố, dặn dò:  
- Cho HS nêu lại các vần đã ôn. 
- Nhận xét chung giờ học. 
 Chuẩn bị cho giờ học sau. 

 
- 2 HS nêu tên truyện. 
- HS nghe và quan sát theo 
tranh 
- HS nghe. 
- HS nêu. 
 
 
 
 
 
- HS kể theo nhóm. 
- HS nêu 
 - HS kể. 
- HS nghe 
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Thø t ngµy 26 th¸ng 2 n¨m 2014 . 

        M«n :                           Häc vÇn  

             Bµi d¹y :  Bµi 98: uª  uy ( TiÕt 1 ) 

A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu; từ ứng dụng: cây vạn tuế,            
xum xuê, tàu thủy,khuy áo .  
2 Kĩ năng: Viết được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu . 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt , m¸y chiÕu . 
          + Tranh ,®å vËt minh họa cho tiếng khóa;  . 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt , b¶ng con . 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
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1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ:  
-  3 tæ viÕt , mçi tæ viÕt mét tõ : vì hoang,  kÕ ho¹ch,  
giã xo¸y. 
  3 HS đọc ,mçi HS ®äc mét tõ .   . 
* GV nhận xét  . 

- HS hát. 
 
-  HS viÕt b¶ng con tõ theo tæ . 
 
- 3 HS đọc tõ võa viÕt 

30
'  

III. Dạy – học bài mới:                 
 
 

  1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: uê – uy  

 
- HS đọc theo GV 
  

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   uê 

uê - GV  cµi bảng  âm   u 
- GV  cµi bảng  âm   ê    
- GV hái : C¸c con võa ghÐp ®îc vÇn g× ?  
- B¹n nµo ®äc ®îc vÇn  võa ghÐp ? 
 - VÇn míi thø nhÊt h«m nay c¸c con ®îc häc lµ vÇn  
uê 
- GV  goi HS ®äc tr¬n .. 
 Hãy phân tích cho cô vần uê 
b. đánh vần: 
B¹n nµo giái gióp c« ®¸nh vÇn cho cô vần uê 
* TiÕng: ( GV cµi vần uê) và hỏi: Có vần uê cần thêm 
âm gì vµ dÊu g× để có tiếng huệ ?  
- H·y ghÐp cho c« tiÕng  huệ 
*V× sao dÊu nÆng viÕt díi ©m ª ? 
- Con nào giỏi đọc trơn được tiếng: huệ 
 - Ph©n tÝch ? 
 -  §ánh vần? 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV cµi bảng từ khóa: bông huệ 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : bông huệ có tiếng gì chứa vần  mới học?     
-  Hãy  ®äc tr¬n cho cô từ mới: 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : uy (Cách tiến hành tưong tự như vần uê) 
- Hãy so sánh vần uy  với vần uê 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
 - TiÕng g× ? 
 -Tõ g× ? 

 
-  HSgài bảng  âm   u uª 
- HS gài bảng  âm   ê   
-  HS tr¶ lêi .  
- HS ®äc 
 . 
- HS ®äc 
-  HS ph©n tÝch . 
 
 
-  2HS  ®¸nh vÇn 
-C¸ nh©n,nhãm ®¸nh vÇn. 
- HS nêu .  
- HS ghÐp b¶ng cµi . 
- HS tr¶ lêi . 
- HS ®äc tr¬n . 
-  HS ph©n tÝch . 
-  HS  ®¸nh vÇn 
 
 - HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 - HS nghe. 
- HS nêu tiếng:    huệ 
- HS đọc  tr¬n: CN .  
- HS nêu. 
-  HS đọc. 
  
 - HS so sánh. 
-  HS nêu: uê – uy  
 - HS tr¶ lêi 
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4' 
 

  YCHS ®äc tæng hîp toµn phÇn .  
c.Hướng dẫn viết: Trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
 - GV viết mẫu: uê – uy  ;  
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ  
Cho HS viết bảng con: lần 1: uê – uy  
-T¬ng tù nh trªn:(Lần 2: bông huệ; lần 3: huy hiệu ) 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV cµi bảng:     
cây vạn tuế                    tàu thủy  
xum xuê                         khuy áo 
-YCHS ®äc thÇm tõ øng dông vµ t×m tiÕng chøa vÇn 
võa häc . 
 - Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
 - Yêu cầu HS đọc cả từ?  
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc tõ øng dông . 
 - GV ®äc mÉu tõ øng dông . 
 -Giải thích từ ứng dụng. 
 - YCHS ®äc 4 tõ øng dông 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
IV:  Cñng cè dÆn dß : 
 Ch¬i trß ch¬i  : Phãng viªn 
 - GV giíi thiÖu trß ch¬i . 
- NX chung giê häc. 
- VÒ nhµ ®äc l¹i bµi . 

 .- HS ®äc 
 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết  
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS ®äc.thÇm 
 - HS lên bảng gạch chân. 
-   4HS đọc tõ. 
 - HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
 - 1HS ®äc tæng hîp toµn bµi 
 
 - HS  tham gia ch¬i 
 
- Nghe 

   
   
   

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

Cỏ mọc xanh chân đê 
  Dâu xum xuê nương bài 
  Cây cam vàng thêm trái 

                    Hoa khoe sắc nơi nơi. 
- Cho HS đọc câu ứng dụng. 

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
- HS nghe. 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 
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Thø s¸u ngµy 28 th¸ng 2 n¨m 2014 . 
  TiÕt 1 + 2 :          Häc vÇn 
                         Bµi 99: u¬ – uya 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya; từ ứng dụng: thuở xưa ; 
hươ tay ; giấy – pơ – luya ; phéc – mơ - tuya  và câu ứng dụng:  

        Nơi ấy nơi ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 

      Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
   Sáng một vầng trên sân. 

2 Kĩ năng: Viết được: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya. 
                   Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : sáng sớm, chiều tối, đêm khuya. 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    

- GV chỉnh sửa cho HS.        
12' b. Luyện viết:  

- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài. 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết : tranh 
vẽ gì?  
- Hôm nay các con sẽ nói ề các phương tiện giao 
thông này. 
+ Lớp chúng mình ai đã được đi tàu thủy?  
+ Ai đã được  đi ô tô?  
+ Ai đã được đi máy bay?  
- Yêu câu HS dựa vào câu hỏi gợi ý để nói trong 
nhóm. 
+ Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp. 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần uê– uy 
- GV + HS nhận xét. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
 
- HS nêu. 
 
 
 
 
 
- HS dựa vào câu hỏi nói trong 
nhóm. 
- Đại diện nhóm nói trước lớp. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
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- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc: khai  hoang, ngoan ngoãn, chỗ ngoặt 
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 97. 
* GV nhận xét  . 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: uơ – uya 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*. Nhận diện vần:   uê 
- GV gài bảng  âm   u 
- GV gài bảng  âm   ơ    
- GV đọc: u –  ơ – uơ 
 Hãy phân tích cho cô vần uơ 
+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần uơ) và hỏi: Có vần uơ cần 
thêm âm gì để có tiếng huơ ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: huơ 
 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: huơ vòi 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : huơ vòi có tiếng gì chứa vần  mới học?     
 
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : uya (Cách tiến hành tưong tự như vần uơ) 
- Hãy so sánh vần uya  với vần uơ 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: uơ - uya   , Lần 2: huơ vòi ; Lần 3: đêm 

uơ 

 
- 2 HS đọc:  u – ơ - uơ 
 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
- 2 HS nêu: uơ 
 
- HS nêu: thêm âm h vào trước 
vần uơ   
- HS : hờ - uơ – huơ  
huơ 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:    huơ 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
hờ - uơ - huơ 
 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: uơ - uya 
 
 



hoc360.net – Tài liệu học tập miễn phí 
 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/                                       Trang 269 

6' 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

khuya 
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
thuở xưa                  giấy pơ -  luya  
huơ tay                     phéc – mơ - tuya 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: uơ – uya ; huơ vòi ; đêm khuya 
Cho HS viết bảng con: lần 1: uơ – uya  
      lần 2: hươ vòi    ; lần 3: đêm khuya 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
- 4 HS đọc. 
 HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

        Nơi ấy nơi ngôi sao khuya 
Soi vào trong giấc ngủ 

      Ngọn đèn khuya bóng mẹ 
   Sáng một vầng trên sân. 

- Cho HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài. 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
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12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết : tranh 
vẽ gì?  
- Hãy lên chỉ ttranh và gọi tên đúng thời điểm 
trong tranh 
Hôm nay chúng ta cùng luyện nói theo chủ đề : 
Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya. 
- Yêu câu HS dựa vào câu hỏi gợi ý để nói trong 
nhóm. 
+ Buổi sáng sớm thường có đặc điểm gì?  
 
 
+ Vào buổi sáng sớm em và mọi người xung 
quanh thường làm những công việc gì?  
- Với cảnh buổi tối, đêm khuya  cũng hỏi tương 
tự. 
+ Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp. 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần uơ – 
uya 
- GV + HS nhận xét. 
- Nhận xét giờ học. 
 Chuẩn bị cho bài học sau. 

 
- HS nêu. 
 
- HS lên bảng chỉ. 
 
 
 
- HS dựa vào câu hỏi nói trong 
nhóm. 
+ Sáng sớm thường có : Tiếng 
gà gáy, mặt trời mọc, không 
khí trong lành... 
+ Thức dậy, đánh răng, rửa 
mặt, tập thể dục, ăn sáng, em đi 
học, bố mẹ đi làm.... 
 
- Đại diện nhóm nói trước lớp. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 
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TiÕt 3 + 4 :                 Häc vÇn 

Bµi 100: u©n – uyªn 
A. MỤC TIÊU:  
1 Kiến thức: Đọc được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền; từ ứng dụng: huân 
chương, tuần lễ, chim khuyên, kể chuyện và đoạn thơ ứng dụng: 

Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hội 

    Lượn bay như dẫn lối 
    Rủ mùa xuân cùng về. 

2 Kĩ năng: Viết được: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền 
                   Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Em thích đọc truyện 
3. Thái độ:  Yêu thích môn học; Tự tin trong giao tiếp. 
B. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:    
- GV: + SGK, Bộ ghép chữ tiếng Việt. 
          + Tranh minh họa cho tiếng khóa; câu ứng dụng; phần luyện nói. 
- HS:   SGK, bộ ghép chữ tiếng Việt. 
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: 

TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 

1' 
 
4' 

I. Ổn định tổ chức:  
II.  Kiểm tra bài cũ:  
- 2 HS đọc: trăng khuya, hươ tay, thức kuya  
  2 HS đọc  đoạn thơ úng dụng bài 99. 
* GV nhận xét và cho điểm. 

- HS hát. 
 
- 2 HS lên bảng đọc.các từ đã 
cho. 
- 2 HS đọc câu ứng dụng 

 
III. Dạy – học bài mới:               TiÕt 1 

 
 

2' 1. Giới thiệu bài:  
- GV nêu ngắn gọn và ghi tên bài học:  
- GV đọc: uân – uyên 

 
- HS đọc theo GV 
  

 2' 
 
 
 
 
8' 
 

*. Nhận diện vần:   uân 
- GV gài bảng  âm   u 
- GV gài bảng  âm   â    
                                 n 
- GV đọc: u –  â –  nờ  - uân 
  
- Hãy phân tích cho cô vần uân 

uân 

 
 
 
-  2 HS đọc:  u – â – nờ - uân 
- HS nghe. 
- HS đọc nối tiếp. 
- 2 HS, Cả lớp. 
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6' 
 
 
8' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8' 
 
 

+ Vần mới cô vừa dạy là vần gì? 
b. đánh vần: 
* Tiếng: ( GV ghi vần uân) và hỏi: Có vần uân 
cần thêm âm gì để có tiếng xuân ?  
- Con nào giỏi đánh vần, đọc trơn được tiếng: 
xuân 
*Từ: Cho HS QST   trong SGK 
- Tranh vẽ gì?     
- GV ghi bảng từ khóa: mùa xuân 
- GV giải thích từ mới. 
- Từ : mùa xuân có tiếng gì chứa vần  mới học?     
 
-  Hãy đánh vần cho cô từ mới: 
 
 
- Vần con vừa học là vần gì?, tiếng gì? từ gì?  
 . Đọc tổng hợp:  
* Vần : uyên (Cách tiến hành tưong tự như vần 
uân) 
- Hãy so sánh vần uyên  với vần uân 
- Hôm nay cô dạy con những vần gì?  
c.Xếp vần – từ khóa: 
- Lần1: uân – uyên ;  Lần 2: mùa xuân ; Lần 3: 
bóng chuyền  
- GV nhận xét sửa cho HS ( nếu sai)  

NghØ gi¶i lao 1' 
d. Từ ứng dụng:  
- GV ghi bảng:     
huân chương                       chim khuyên  
tuần lễ                                  kể chuyện 
- Hãy tìm tiếng có chứa vần vừa học?  
- Hãy đọc tiếng vừa gạch chân. 
+ GV đọc mẫu rồi chỉnh sửa cho HS. 
- yêu cầu HS đọc cả từ?  
- GV + HS  giải thích từ ứng dụng. 
* Đọc tổng hợp toàn bài. 
- Bài hôm nay con học những vần gì?  
c.Hướng dẫn viết: trên bảng con:  
- Cho HS QS chữ mẫu. 
- GV hướng dẫn HS cách nối giữa các con chữ 
- GV viết mẫu: uân – uyên ; mùa xuân ; bóng 
chuyền  

- 2 HS nêu: uân 
 
- HS nêu: thêm âm x vào trước 
vần uân   
- HS : xờ - uân - xuân 
 
- HS quan sát tranh. 
-HS nêu. 
 
- HS nghe. 
- HS nêu tiếng:    xuân 
- HS đọc đánh vần: CN,Nhóm 
mờ – ua – mua – huyền - mùa  
xờ - uân – xuân  
mùa xuân 
- HS nêu. 
- 2 HS đọc. 
 
 
- 2 HS so sánh. 
- 2 HS nêu: uân - uyên 
 
 
-  HS lần lượt xếp. 
 
 
 
  
 
 
- HS quan sát, đọc thầm. 
- HS lên bảng gạch chân. 
-  HS theo dõi. 
- HS đọc: CN, nhóm. 
- HS nghe. 
- 2 HS đọc. 
- HS nêu. 
- HS QS.  
- HS quan sát. 
 
- HS viết bảng con. 
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Cho HS viết bảng con: lần 1: uân – uyên 
      lần 2: mùa xuân    ; lần 3: bóng chuyền 
- GV nhận xét, chỉnh sửa cho HS. 

NghØ hÕt tiÕt 1        TiÕt 2 
12' 3. Luyện tập: 

a Luyện đọc:  
* Đọc lại bài tiết 1. 
- GV chỉnh sửa cho HS.  
* Đọc câu ứng dụng:  
- Yêu cầu HS quan sát tranh 
+ Tranh vẽ gì?    
* Đọc câu ứng dụng:  
- GV đọc mẫu đoạn ứng dụng :  

Chim én bận đi đâu 
Hôm nay về mở hội 

    Lượn bay như dẫn lối 
    Rủ mùa xuân cùng về. 

- Gọi HS đọc câu ứng dụng. 
- GV chỉnh sửa cho HS.        

 
 
- HS đọc: CN, nhóm. 
 
 
- HS: Quan sát tranh 
 - HS nêu. 
 
 
- HS nghe. 
 
 
 
- HS đọc: CN, nhóm, Lớp. 

12' b. Luyện viết:  
- Cho HS viết trong vở tập viết. 
- Gọi HS nhắc nhở HS tư thế ngồi viết. 
- GV quan sát nhắc nhở HS khi viết bài. 

 
- HS viết bài  trong vở. 
 

NghØ gi¶i lao 1' 
 
12' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4' 
 
 
 

c. Luyện nói: 
- Gọi HS nêu tên chủ đề luyện nói của bài hôm 
nay?  
- Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết:  
+ Bạn nhỏ trong tranh đang làm gì?  
+ Các con có thích đọc truyện không?  
+ Hãy kể tên một số truyện mà con biết?  
+ Hãy kể tên các câu truyện mà mình biết?   
+ Hãy kể cho cả lớp nghe câu chuyện mà con 
thích nhất?  
- Yêu câu HS dựa vào câu hỏi gợi ý để nói trong 
nhóm. 
+ Gọi đại diện nhóm lên nói trước lớp. 
- GV nhận xét chỉnh sửa cho HS.  
IV. Củng cố , dặn dò:  
- Bài hôm nay các con học những vần gì?  
- GV chỉ bảng cho HS đọc lại bài. 
- Thi tìm từ nhanh: tiếng, từ có chứa vần uân – 

 
- HS nêu: Em thích đọc 
truyện. 
 
- HS nêu. 
 
 
 
 
 
- HS dựa vào câu hỏi nói trong  
nhóm. 
- Đại diện nhóm nói trước lớp. 
 
 
- HS nêu. 
- HS đọc bài. 
- HS tìm theo nhóm. 


